	SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH
BỆNH VIỆN PHỔI TÂY NINH

Số:     /TMBG-BVPTN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày     tháng 03 năm 2026



THƯ MỜI BÁO GIÁ
Mua sắm vật rẻ tiền mau hỏng năm 2026 của Bệnh viện Phổi Tây Ninh

                        Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị

Bệnh viện Phổi Tây Ninh có nhu cầu mua sắm vật rẻ tiền mau hỏng năm 2026 của Bệnh viện Phổi Tây Ninh. Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bệnh viện Phổi Tây Ninh kính mời Quý Công ty, đơn vị có đủ điều kiện về kinh doanh vật rẻ tiền mau hỏng gửi hồ sơ báo giá cung cấp vật rẻ tiền mau hỏng với các nội dung cụ thể như sau: 
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Tây Ninh
2. Thông tin liên hệ:
Phòng Tổ chức-hành chính
Số điện thoại: 0276.3826.580
3. Tiếp nhận báo giá theo hình thức:
Nhận trực tiếp trong giờ hành chính hoặc thông qua đường bưu điện gửi đến phòng Tổ chức-Hành chính Bệnh viện Phổi Tây Ninh, đường 781, ấp Bình Long, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 08 giờ 00 ngày 06 tháng 3 năm 2026 đến trước 16 giờ ngày 16 tháng 3 năm 2026 (10 ngày kể từ ngày thông báo)
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ghi nhận trên báo giá.
II. Hồ sơ chào giá gồm có:
Bảng chào giá (theo Phụ lục 1 đính kèm). Yêu cầu báo giá chi tiết quy cách hàng hóa, hãng sản xuất/nước sản xuất để có thông tin thống nhất, đồng bộ làm cơ sở lập kế hoạch mua sắm kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Tổng giá trị báo giá phải đảm bảo đầy đủ các mặt hàng và số lượng từng mặt hàng theo danh mục yêu cầu báo giá.
Đơn giá nêu trong báo giá của Công ty, đơn vị là mức giá bán đã bao gồm toàn bộ các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí cần thiết để cung cấp đến Bệnh viện Phổi Tây Ninh.
Phong bì xin ghi rõ: “Báo giá vật rẻ tiền mau hỏng năm 2026”
Hồ sơ file mềm xin gửi theo địa chỉ email: bvlphoitayninh@gmail.com
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty, đơn vị./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang web BVPTN;
- Lưu TC-HC,BGĐ.
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PHỤ LỤC
BẢNG BÁO GIÁ HÀNG HÓA VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG NĂM 2026
 (Đính kèm theo thư mời báo giá số       /TB-BVPTN ngày   tháng 03 năm 2026
của Bệnh Phổi Tây Ninh)
[bookmark: _GoBack]
			Kính gửi: Bệnh viện Phổi Tây Ninh

Căn cứ thư mời báo giá số         /TMBG-BVPTN ngày     tháng   năm  2026 của Bệnh viện Phổi Tây Ninh về mua sắm vật rẻ tiền mau hỏng năm 2026, chúng tôi kính gửi Quý bệnh viện bảng chào giá cụ thể như sau:
I. Thông tin về đơn vị báo giá
Tên đơn vị báo giá:
Địa chỉ:
Mã số thuế:
Số ĐKKD (Dùng để tra cứu thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia):
Số điện thoại liên hệ:
Ngày báo giá:
Hiệu lực của báo giá:
II. Thông tin về giá hàng hóa báo giá theo danh mục
Đơn vị tính: Đồng
	STT
	TÊN HÀNG HÓA
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN
	GHI CHÚ

	1
	Bàn chải chà lavabo
	Cái
	18
	
	
	

	2
	Bàn chải chà nhà vệ sinh
	Cái
	28
	
	
	

	3
	Bàn chải chà tay loại mềm
	Cái
	13
	
	
	

	4
	Bọc quay trắng 1kg 
	Kg
	19
	
	
	

	5
	Bọc quay vàng 40 (loại 10kg)
	Kg
	104
	
	
	

	6
	Bọc quay xanh 40 (loại 10kg)
	Kg
	149
	
	
	

	7
	Bọc quay trắng 40 (loại 10kg)
	Kg
	40
	
	
	

	8
	Bọc ra thuốc lẻ loại I  (7cm x 12cm)
	Kg
	10
	
	
	

	9
	Bọc trắng 1/2kg loại I
	Kg
	18
	
	
	

	10
	Bọc trắng 2lit loại dẻo
	Kg
	15
	
	
	

	11
	Bọc khóa kéo (10 x 12) túi zip
	Kg
	6
	
	
	

	12
	Bọc khóa kéo (15 x 20) túi zip
	Kg
	6
	
	
	

	13
	Bọc xanh mái nhà 90kg
	Kg
	90
	
	
	

	14
	Bọc vàng mái nhà 90kg
	Kg
	40
	
	
	

	15
	Bọc trắng mái nhà 90 kg
	Kg
	30
	
	
	

	16
	Bọc xốp đen 02kg 
	Kg
	10
	
	
	

	17
	Bọc xốp đen 10kg 
	Kg
	16
	
	
	

	18
	Bột giặt Omo
	Kg
	90
	
	
	

	19
	Ca múc nước
	cái
	17
	
	
	

	20
	Cây lau kính
	Cây
	8
	
	
	

	21
	Cây lau nhà thay thảm chữ nhật 
	Cây
	10
	
	
	

	22
	Chai tẩy đa năng
	Chai
	50
	
	
	

	23
	Chai xịt côn trùng (Jumbo)
	Chai
	17
	
	
	

	24
	Chổi bông cỏ cán nhựa
	Cây
	30
	
	
	

	25
	Chổi nilong thái (loại lớn)
	Cây
	6
	
	
	

	26
	Chổi nilong thái (loại nhỏ)
	Cây
	1
	
	
	

	27
	Chổi quét nước
	Cây
	11
	
	
	

	28
	Chổi quét sân
	Cây
	10
	
	
	

	29
	Chổi quét tràn nhà
	Cây
	7
	
	
	

	30
	Cước chà nhôm
	Miếng
	20
	
	
	

	31
	Cước chà xanh
	Miếng
	12
	
	
	

	32
	Dây rút cố định
	Bịch
	1
	
	
	

	33
	Dây thun 
	Kg
	3
	
	
	

	34
	Downyl
	Gói
	40
	
	
	

	35
	Đồ hốt rác 
	Cái
	10
	
	
	

	36
	Găng tay cao su, dài
	Cặp
	37
	
	
	

	37
	Khăn giấy  rút Pulppy 2 lớp (loại ko bụi)
	hộp
	20
	
	
	

	38
	Hộp nhựa 39x30x25 có khóa cài, quai xách
	Cái
	4
	
	
	

	39
	Hộp nhựa tròn loại 2kg hoặc 2l
	Cái
	50
	
	
	

	40
	Hộp nhựa chữ nhật 10 lít có nắp
	Cái
	4
	
	
	

	41
	Hộp nhựa 10 x 15 có nắp
	Cái
	2
	
	
	

	42
	Hộp nhựa 20 x 30 có nắp
	Cái
	3
	
	
	

	43
	Javel (Chai 1L)
	Chai
	180
	
	
	

	44
	Kệ nhựa để dép 2 tầng nhỏ
	Cái
	3
	
	
	

	45
	Khăn lau bàn 30x50
	Cái
	40
	
	
	

	46
	Khăn lau tay 25 x 25
	Cái
	100
	
	
	

	47
	Màng bọc thực phẩm loại lớn
	Cuộn
	4
	
	
	

	48
	Nước lau kính
	Chai
	30
	
	
	

	49
	Nước lau nhà chanh xả 3,6 kg
	Chai
	50
	
	
	

	50
	Nước rửa chén (5lít)
	Chai
	6
	
	
	

	51
	Pin tiểu AA (Panasonic)
	Cục
	100
	
	
	

	52
	Pin tiểu AAA (Panasonic)
	Cục
	100
	
	
	

	53
	Que tre
	Bịch
	2
	
	
	

	54
	Rổ nhựa chữa nhật 30cm x 40cm
	Cái
	12
	
	
	

	55
	Thảm lau chân 
	Tấm
	38
	
	
	

	56
	Thảm thay cây lau nhà 
	Tấm
	60
	
	
	

	57
	Thùng rác màu vàng loại 20kg
	Cái
	5
	
	
	

	58
	Thùng rác màu xanh loại 20kg
	Cái
	10
	
	
	

	59
	Vim tẩy rửa nhà vệ sinh
	Chai
	100
	
	
	

	60
	Xà bông Lifebuoy 500ml
	Chai
	100
	
	
	

	61
	Xà bông Liifebuoy (cục)
	Cục
	14
	
	
	

	62
	Xô nhựa (thùng bê lớn) 20 lít
	Cái
	10
	
	
	

	63
	Khăn tắm gội đầu
	cái
	2
	
	
	

	64
	Chậu gội đầu tại giường
	cái
	2
	
	
	

	65
	Thùng rác công nghiệp 120 lít có bánh xe màu Xanh Lá
	Cái
	2
	
	
	

	66
	Xô nhựa (thùng bê nhỏ) 15 lít
	Cái
	7
	
	
	

	67
	Tạp dề
	Cái
	8
	
	
	

	68
	Ủng
	Đôi
	7
	
	
	

	69
	Cây cào nước 
	cây
	5
	
	
	

	70
	Hộp nhựa bầu đựng thực phẩm Duy Tân 500ml
	Cái
	15
	
	
	

	71
	Hộp nhựa bầu đựng thực phẩm Duy Tân 300ml
	Cái
	15
	
	
	

	72
	Khăn giấy khô vải không dệt (loại rút)  (400 tờ/túi)
	Bịch
	15
	
	
	

	73
	Khăn giấy ướt (200 tờ/ bịch)
	Bịch
	4
	
	
	



ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
                                                                                      (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)












